
Nắp chèn
VAVC-F12-SCC-20-TP
Số bộ phận: 8084036

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Chiều rộng danh nghĩa DN 20
Chống cháy nổ Vùng 1 (ATEX)

Vùng 2 (ATEX)
Vùng 21 (ATEX)
Vùng 22 (ATEX)

Tuân thủ LABS VDMA24364 Vùng III
Môi chất Hơi nước

Dầu thủy lực gốc khoáng
Khí trơ
Dầu khoáng
Nước
lọc khí nén, cụm bộ lọc 200 µm
chất lỏng trung tính

Lưu ý trên phương tiện Môi chất khí chỉ được phép sử dụng nếu chúng chảy qua đế van.
Nhiệt độ trung bình -30 °C...200 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh 0 °C...60 °C
Nhiệt độ bảo quản -10 °C...60 °C
Vị trí lắp đặt bất kì
trọng lượng sản phẩm 363 g
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu phớt trục PTFE
Vật liệu đệm kín ghế PTFE, được sửa đổi
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